I. Hành chánh:
1. Bệnh nhân : 
- Họ và tên : AAAAAAAAAAA
- Giới : Nữ
- Tuổi : 83
- Nghề nghiệp: Hưu trí.
- Trình độ: 12//12
- Kinh tế: Tạm ổn.
-Liên lạc: Diên Hồng, phường 1, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh-
Email : Không có
Lý do khám bệnh : mệt, khó thở
II. Bệnh sử:
Bệnh nhân mệt , khó thở ba ngày nay kèm ho khan , ho nhiều về đêm và gần sáng, sốt nhẹ, ăn uống kém, ngủ ít người mệt mỏi. Bệnh nhân nặng ngực , khó thở ngày càng tăng nên đến phòng khám ngoại trú, BN được đề nghị nhập viện để theo dõi bệnh.

IV.Tiền căn :
1. Bản thân :
- Sản khoa: Không rõ
- Nhi khoa: chủng ngừa không rõ. 
- Trưởng thành: không mắc bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường. BN không hút thuốc lá, không có tiền căn dị ứng thuốc hoặc thức ăn.
-PARA 8008
- Yếu tố khác:
+Nhóm máu: Không rõ
+ Tính tình: vui vẻ.
+ Quan điểm sống: lạc quan.
2. Vòng đời: 
+ Độc thân : không mắc bệnh
+ Mới cưới: không mắc bệnh 
+ Có con nhỏ: đau lưng, nhức mỏi
+Có trẻ vị thành niên: đau lưng, đau khớp gối.
+Con cái ra khỏi nhà: đau lưng, đau khớp gối, viêm phế quản.

+Cuối đời:
V.Khám :
1. Toàn thân:

- Mạch: 98 lần/phút

- Nhiệt độ: 37.5C

- Huyết áp: 120/80 mmHg

- Nhịp thở: 28 lần/phút

- Bệnh tỉnh táo,  tiếp xúc tốt.
- Môi khô, vẻ mệt mỏi.
- Thể trạng gầy, BMI : 18.9 ( CN: 46kg, CC: 156cm)

- Da, niêm mạc hồng. Kết mạc không vàng.
- Không phù.

- Không có ngón tay dùi trống, không có móng tay khum mặt kính đồng hồ

- Tuyến giáp không lớn, hạch ngoai biên không sờ thấy

2. Cơ quan:

a. Tuần hoàn:

- Không đau ngực, không hồi hộp đánh trống ngực

- Không phù, gan không lớn: bờ trên bờ trên ở gian sườn 5 trên đường trung đòn, bờ dưới không sờ thấy

- Nhịp tim đều tần số 98 lần/phút, T1,T2  đều rõ. Mỏm tim ở liên sườn IV đường trung đòn (T).
- Chưa nghe tiếng tim bệnh lý nào khác.
b. Hô hấp:

- Không thấy co kéo hõm ức và các khoảng gian sườn

- Lồng ngực cân đối, khoảng gian sườn bình thường.

- Gõ vang hai phế trường.Rung thanh bình thường.
- Rì rào phế nang đều hai bên, phổi ran ẩm, nổ đáy phổi trái .

c. Tiêu hóa:

- Ăn uống kém, đại tiện bình thường

- buồn nôn, không nôn.

- Bụng mềm, không chướng, ấn không đau, không có u cục.
- Gan lách không sờ thấy

d. Thận- tiết niệu:

- Không tiểu buốt, tiểu rát, nước tiểu vàng trong.
- Không đau vùng hông.
- Các điểm niệu quản trên và giữa ấn không đau.
- Chạm thận, bập bềnh thận âm tính.
e. Thần kinh

- Bệnh nhân tỉnh táo

- Không có dấu thần kinh khu trú

f. Cơ – xương – khớp:

-Tụ mỡ vùng vai , gáy, tay chân teo, da mỏng.

-Không biến dạng khớp.
- Các khớp vận động khác trong giới hạn bình thường.

g. Các cơ quan khác:

- Chưa phát hiện bệnh lý.

VII.Cận lâm sàng:
Cận lâm sàng đề nghị và kết quả:
- Glucose :109 mg/dl
- ure : 5.8 mmol/L
- Creatinin : 83.5 micromol/L
- AST: 30.2 U/L
- ALT: 34.6 U/L
- Na+: 132.4 mmol/L
-K+ : 3.4 mmol/L
-CL-: 96.5 mmol/L
-Ca++: 1.16 mmol/L
- BC : 153000/mm3

- GRA 87.1%
- HC 3.79 triệu/mm3

- Hb 9.7 g/dl
- HCT 33.5 %

- MCV 88fl
-MCH 25.6 pg
- MCHC 28.9 g/dl
-TC 206000/mm3

- Xquang phổi thẳng: td viêm phế quản

-ECG nhịp xoang đều 98 l/p.


